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Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phúc đáp công văn số 1513/VPQH-TH ngày 06/8/2009 về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 14/8/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông xin trả lời theo từng vấn đề như sau:  

1. Về quản lý nhà nước đối với tình trạng để phát tán thông tin không đúng (không chính xác) trên mạng Internet: 
Do đặc tính mở về công nghệ, mạng Internet toàn cầu cho phép mọi người trên toàn thế giới có thể dễ dàng truy cập mạng Internet để khai thác thông tin, nhưng đồng thời cũng có thể cung cấp thông tin lên mạng Internet một cách không hạn chế. Nhờ khả năng dễ dàng khai thác hoặc cung cấp thông tin, đến nay mạng Internet đã trở thành môi trường lưu giữ thông tin khổng lồ và đang tiếp tục được cập nhật hàng ngày, hàng giờ, đáp ứng hầu hết các nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân loại. 
Trong những năm vừa qua, sự phát triển các ứng dụng trên nền Internet đã đem lại cho mọi người dân trên thế giới những lợi ích không thể phủ nhận, nhân loại trở nên gần nhau hơn, người dân có thể dễ dàng tiếp cận với những kho dữ liệu khổng lồ của thế giới vẫn luôn được cập nhật hàng ngày, hàng giờ từ khắp nơi trên thế giới. Thông tin trên Internet vô cùng phong phú và đa dạng và cung cấp cho người sử dụng khắp nơi khả năng truy cập, chia sẻ dữ liệu dễ dàng khi có kết nối Internet. Internet tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau, thúc đẩy xã hội phát triển. Đây là xu thế phát triển chung không biên giới của thời đại khoa học công nghệ. 

Tuy nhiên thông tin trên Internet cũng có tính tiêu cực. Do đặc thù của môi trường công nghệ thông tin cho phép mọi người đều có thể dễ dàng cung cấp thông tin ở mọi lúc, mọi nơi nên Internet cũng là môi trường thuận lợi cho các đối tượng xấu lợi dụng cung cấp những thông tin không lành mạnh, độc hại, lừa đảo và người sử dụng không phải lúc nào cũng có đủ sự tỉnh táo trong việc lựa chọn hoạc loại bỏ những thông tin này.

Để hạn chế những mặt tiêu cực của Internet, Việt Nam cũng đã xây dựng hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này như: Luật Báo chí, Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Nghị định 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống Thư rác, Nghị định số 28/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BBCVT-BVHTT-BCA-BKHĐT về quản lý đại lý Internet, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân và thông tin điện tử trên Internet và hiện nay chúng ta cũng đang tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý thông tin trên internet để đáp ứng yêu cầu thực tế.
Song song việc áp dụng biện pháp quản lý hành chính thì việc áp dụng biện pháp quản lý về kỹ thuật có tác dụng nhất định góp phần sàng lọc phần nào những thông tin xấu trên Internet. 
Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người kiến tạo và cung cấp nội dung thông tin trên lên Internet ở mọi nơi, mọi lúc không cần công khai danh tính và do vậy có thể né tránh ràng buộc pháp lý đối với thông tin đưa lên. Khi tiếp cận với thông tin trên Internet được cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả các nguồn tin không rõ nguồn gốc với rất nhiều thông tin mang tính cá nhân ở trong và ngoài nước không có ràng buộc pháp lý về trách nhiệm đối với nội dung thông tin, cả thông tin độc hại được đưa lên cố ý thì người sử dụng Internet sẽ phải nâng cao ý thức sử dụng thông tin, tự mình chắt lọc những nội dung để khai thác được những thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, thông tin không đáng tin cậy, không nguồn gốc rõ ràng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin điện tử thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Bộ Công an để có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả những nguồn thông tin này, đồng thời cũng thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, kết hợp với chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường, xã hội các tổ chức đoàn thể nhằm hướng dẫn, nâng cao ý thức sử dụng thông tin trên Internet của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.  

Internet chỉ là nền tảng, hạ tầng để phát triển các ngành dịch vụ khác nhau, vì vậy để có thể quản lý hiệu quả, ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông còn cần có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành có liên quan quản lý các lĩnh vực chuyên ngành cung cấp trên Internet như thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng trực tuyến, khám chữa bệnh trực tuyến, đào tạo trực tuyến, ....trong việc xây dựng cơ chế chính sách, quản lý để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động quản lý thông tin trên Internet nói chung.  

Như vậy, để nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin trên Internet, cơ quan quản lý cần phải kết hợp đồng thời cả 3 biện pháp hành chính - kỹ thuật - giáo dục, trong đó đặc biệt coi trọng biện pháp giáo dục để chủ động khai thác những lợi ích to lớn mà Internet đem lại. 



2. Việc quản lý cấp phép tần số và nội dung các kênh truyền hình cáp VCTV7 và 9; về việc các kênh truyền hình sử dụng tần số VTĐ quốc gia chủ yếu để chiếu phim; quản lý nhà nước đối với các trò chơi game trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng tới trẻ em: 


2.1.  Việc quản lý cấp phép tần số và nội dung các kênh truyền hình cáp VCTV7 và 9: 

Các kênh truyền hình đang phát sóng hiện nay trên hệ thống truyền hình trả tiền nói chung và truyền hình cáp nói riêng ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác còn phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí có tính chất chuyên biệt, chuyên sâu như phim truyện, thông tin thị trường, mua sắm tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe… của khán giả xem truyền hình trả tiền.

Kênh VCTV7 và VCTV9 là 02 kênh truyền hình cáp được cấp phép cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để triển khai trên hệ thống truyền hình trả tiền của Đài Truyền hình Việt Nam thông qua mạng truyền dẫn cáp hữu tuyến, không phát sóng vô tuyến như các kênh truyền hình quảng bá. Vì vậy 2 kênh truyền hình trả tiền này không sử dụng tài nguyên tần số.

Kênh VCTV7 là kênh phim truyện nước ngoài đã được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn, biên tập, biên dịch, thuyết minh. Kênh VCTV9 là kênh chuyên đề về kinh tế - tài chính. Đây là hai kênh truyền hình chuyên biệt, đặc biệt là kênh VCTV9 do VTV sản xuất dành riêng cho truyền hình cáp của Đài Truyền hình Việt Nam, có nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả xem truyền hình. Với tính chuyên biệt và chất lượng chương trình ngày càng được nâng cao, kênh VCTV7 và VCVT9 ngày càng thu hút được đông đảo khán giả xem truyền hình. 

Nội dung của hai kênh VCTV7, VCTV9 nói riêng và các kênh truyền hình của VTV nói chung đều do Đài Truyền hình Việt Nam quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Trong những năm gần đây, những kênh truyền hình chuyên biệt được sản xuất riêng cho truyền hình trả tiền đã dần chiếm ưu thế hơn so với các kênh chương trình nước ngoài, có thể thay thế các kênh chương trình nước ngoài trong tương lai.

Hiện nay, việc liên kết sản xuất chương trình là một giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao năng lực sản xuất chương trình, nâng cao thời lượng các chương trình do Việt Nam sản xuất, đồng thời cũng bảo đảm yêu cầu định hướng và quản lý nội dung thông tin chặt chẽ hơn so với các chương trình mua của nước ngoài. Hoạt động liên kết sản xuất chương trình đang ngày càng phát triển mạnh và hình thành xu thế mới trong hoạt động của các đài phát thanh, truyền hình, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của người xem, phát huy rõ rệt trên các kênh chương trình của hệ thống truyền hình cáp của các Đài phát thanh, truyền hình. Để định hướng và chỉ đạo hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. 

Thông tư số 19/2009/TT-BTTT được xây dựng và ban hành với mục đích bảo đảm trách nhiệm điều hành, quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các đài phát thanh, truyền hình trong quá trình thực hiện hoạt động liên kết; tạo điều kiện để huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình để nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đồng thời cũng nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với các đài phát thanh, truyền hình và các đối tác liên kết. Qua đó nhằm hạn chế, ngăn chặn những mặt tiêu cực của hoạt động liên kết, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình, nhưng không làm kìm hãm sự phát triển của những hoạt động này.


2.2. Về việc các kênh truyền hình sử dụng tần số VTĐ quốc gia chủ yếu để chiếu phim: 

Việc chiếu phim trên truyền hình là nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả xem truyền hình. Song do năng lực sản xuất chương trình của các đài truyền hình, đặc biệt là các đài truyền hình địa phương còn hạn chế, vì vậy, việc chiếu phim của các đài truyền hình là một giải pháp vừa bù thời lượng chương trình trống và tạo nguồn thu cho các đài nhờ khai thác quảng cáo.

Hiện nay, thời lượng dành để chiếu phim trên truyền hình so với tổng thời lượng phát sóng trong ngày của một kênh truyền hình là không lớn (Ví dụ, Đài Truyền hình Việt Nam, thời lượng phát sóng các chương trình giải trí (phim, ca nhạc... khoảng 5-8 tiếng/24 tiếng phát sóng/1 ngày; chiếm khoảng 30-35% tổng thời lượng phát sóng của kênh thời sự, chính trị tổng hợp trong 1 ngày). 


Tuy nhiên, do phim thường được chiếu vào các giờ có đông khán giả xem  truyền hình (giờ vàng) nên dễ gây cảm giác các đài truyền hình dành nhiều thời lượng để chiếu phim. Không thể phủ nhận việc chiếu quá nhiều phim nước ngoài và phim có chất lượng chưa cao là một thực tế đã diễn ra từ nhiều năm nay. Để giải quyết vấn đề này cần phải có một giải pháp đồng bộ. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình nói chung và phim truyền hình nói riêng bằng việc quy định chặt chẽ và toàn diện hơn về trách nhiệm của tổng biên tập các đài, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, trong đó sẽ có chính sách khả thi quản lý nội dung các chương trình truyền hình nước ngoài nói chung, phim truyền hình nước ngoài nói riêng một cách tập trung, bảo đảm quản lý toàn diện, đặc biệt sẽ kiểm duyệt nội dung các chương trình truyền hình nước ngoài chặt chẽ và hiệu quả hơn. 
Song song với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng quy hoạch hệ thống phát thanh, truyền hình trên cả nước để bảo đảm hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.


2.3. Quản lý nhà nước đối với các trò chơi game trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng tới trẻ em:

Để quản lý trò chơi trực tuyến (Game Online), ngày 01/6/2006, liên Bộ Văn hóa - Thông tin, Bưu chính - Viễn thông, Công an đã ban hành Thông tư số 60/2006/TTLT-BVHTT-BCVT-BCA (Thông tư 60) về quản lý trò chơi trực tuyến. Trong Thông tư đã quy định trách nhiệm của các đối tượng điều chỉnh là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, các đại lý Internet, người chơi và trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý. 
Thông tư 60 đã đưa ra các quy định cụ thể nhằm loại bỏ những game trực tuyến có nội dung xấu không được phát hành tại Việt Nam, hạn chế việc chơi Game Online quá nhiều, hạn chế tác động tiêu cực của Game Online đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Tuy nhiên để các quy định của Thông tư 60 được thực hiện có hiệu quả cao cần có sự phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự phối hợp của gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương. 

Trên thực tế, những Game Online được phát hành thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đều đã được thẩm định nội dung, kịch bản, hình ảnh để đảm bảo không vi phạm quy định Thông tư 60. Tuy nhiên do đặc thù môi trường Internet, vẫn còn tồn tại những trò chơi trực tuyến do nước ngoài cung cấp (máy chủ ở nước ngoài) và trò chơi điện tử offline (trò chơi điện tử được cài đặt sẵn trên máy tính, băng đĩa, không cần nối mạng internet) có nội dung bạo lực, sex chưa được kiểm duyệt nội dung.  

Hiện nay, do sự phát triển rất nhanh chóng và đa dạng của loại hình trò chơi trực tuyến, Thông tư 60 bắt đầu thể hiện một số nội dung quản lý không phù hợp với thực tiễn như giờ chơi, quản lý vật phẩm ảo, loại hình game trực tuyến, vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng Quyết định do Thủ tướng Chính phủ về quản lý trò chơi trực tuyến thay thế Thông tư số 60. Triển khai công tác này, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai Thông tư 60 về những mặt được và những mặt chưa được, đồng thời tích cực tham khảo kinh nghiệm quản lý trò chơi trực tuyến ở một số nước có ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển như Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo dự kiến, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý trò chơi trực tuyến thay thế Thông tư 60 sẽ được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2009. 

Tuy nhiên bên cạnh việc phối hợp các biện pháp quản lý hành chính, kỹ thuật, một việc hết sức quan trọng là cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò của gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và cộng đồng xã  hội  trong việc phối hợp giáo dục và quản lý người chơi, nhất là thế hệ trẻ.

3. Về nguồn thu ngân sách từ vô tuyến điện: 
Thống kê số liệu năm 2008 cho thấy, tổng số tiền phí và lệ phí tần số vô tuyến điện thu được đối với tất cả các ngành, lĩnh vực sử dụng tần số là 333 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền phí, lệ phí tần số vô tuyến điện thu được chủ yếu từ lĩnh vực thông tin di động. Các lĩnh vực khác như phát thanh truyền hình, thông tin phục vụ lợi ích công cộng đang được thu với mức thu thấp, không thu phí tần số trong các lĩnh vực nghiệp vụ an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, ngoại giao….  

Hiện nay, tại nước ta, đóng góp cho ngân sách từ việc thu phí, lệ phí tần số vô tuyến so với GDP, với doanh thu viễn thông, thì mức thu của Việt nam ngang bằng, phù hợp với các nước trên thế giới. Việc quản lý thu phí và lệ phí tần số vô tuyến điện được thực hiện đúng theo Pháp lệnh về Phí và Lệ phí do Nhà nước quy định.
Bên cạnh khoản thu trực tiếp từ phí, lệ phí tần số vô tuyến điện, còn có những nguồn thu gián tiếp khác mà tần số vô tuyến điện mang lại cho ngân sách, thông qua doanh thu của các ngành, lĩnh vực sử dụng tần số vô tuyến điện để cung cấp dịch vụ. Viễn thông là một ngành điển hình sử dụng phổ tần số vô tuyến điện để cung cấp dịch vụ cho xã hội. Doanh thu từ ngành này đang tiếp tục tăng trưởng mạnh qua từng năm. Năm 2008, doanh thu từ bưu chính, viễn thông đạt gần 95 nghìn tỷ đồng, trong đó đóng góp từ thông tin di động khoảng gần 60 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 4% GDP.

Thực tế cho thấy những giá trị gián tiếp mà tần số vô tuyến điện mang lại cho các ngành, lĩnh vực là rất quan trọng và đang ngày một đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng GDP của đất nước. 

Hiện nay, một số nước đã tổ chức đấu giá, thi tuyển đối với các băng tần có giá trị thương mại cao (như băng tần di dộng). Tại dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện trình Quốc hội kỳ họp thứ 5 vừa qua đã đưa ra hình thức cấp phép mới là đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số, nhằm mục đích phát huy cao nhất vai trò của tần số vô tuyến điện trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  



Trên đây là trả lời chất vất của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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